Bài soạn Hình học 12 (CB)
§2. Phương trình mặt phẳng (tiết 1/5)
MỤC TIÊU
· Kiến thức

· Hiểu được khái niệm vectơ pháp tuyến của mặt phẳng

· Biết phương trình tổng quát của mặt phẳng

· Kĩ năng

· Biết cách lập phương trình tổng quát của mặt phẳng đi qua một điểm và có vectơ pháp tuyến cho trước

· Biết cách xác định vectơ pháp tuyến của một mặt phẳng khi cho biết phương trình tổng quát của mặt phẳng đó

CHUẨN BỊ
· Giáo viên
· Tài liệu chuyên môn: SGV, SGK, SBD
· Đồ dùng giảng dạy: Thước dài, phấn màu, bảng phụ

· Học sinh

· Xem lại các cách xác định mặt phẳng trong chương trình Hình học 11

· Đồ dùng học tập: Vở ghi, vở nháp, thước kẻ, SGK
TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
	KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ

	· Ba điểm không thẳng hàng
· Hai đường thẳng cắt nhau
	Trình bày các cách xác định một mặt phẳng trong không gian mà em đã học?

	
	Bài học này, ta sẽ biết thêm một số cách xác định mặt phẳng bằng phương pháp tọa độ.


	KHÁM PHÁ, TIẾP THU KIẾN THỨC MỚI

	I. Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng

1. Định nghĩa

Cho mặt phẳng ((). Nếu vectơ 
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 khác 
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 và có giá vuông góc với mặt phẳng (() thì 
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được gọi là vectơ  pháp tuyến của (().

	Ghi nhớ (nghe, chép)
	Giới thiệu định nghĩa vtpt của mặt phẳng.
Vectơ 
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	Chú ý 1: Nếu 
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là vectơ pháp tuyến của một mặt phẳng thì 
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 với k ( 0, cũng là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng đó.

	· Vô số
· Các vtpt của mp cùng phương với nhau

Ghi nhớ chú ý 1
	Một mặt phẳng có bao nhiêu vtpt?
Các vtpt đó quan hệ với nhau ntn?

Trình bày chú ý 1.


	2. Bài toán / Tích có hướng

Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (() và hai vectơ không cùng phương 
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 có giá song song hoặc nằm trong mặt phẳng ((). Chứng minh rằng mặt phẳng (() nhận vectơ 
[image: image10.wmf]233231131221
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 làm vectơ pháp tuyến.

	Theo dõi, hưởng ứng, tán thành
Khắc sâu: 2 vectơ không cùng phương
	Trình bày bài toán và chứng minh
Nhấn mạnh 2 vectơ không cùng phương

	Chú ý 2:

Vectơ 
[image: image11.wmf] 
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 xác định như trên được gọi là tích có hướng (hay tích vectơ) của hai vectơ 
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, kí hiệu là 
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	Ghi nhớ chú ý 2 (nghe, chép)
Rút ra quy luật của cách viết theo “định thức”
	Giới thiệu khái niệm “tích có hướng của hai vectơ”
Giới thiệu thêm kí hiệu dạng “định thức”.

Quy luật nhớ.

	Câu hỏi nhanh
Trong không gian Oxyz cho ba điểm A(2; -1; 3), B(4; 0; 1), C(-10; 5; 3). Hãy tìm tọa độ một vectơ  pháp tuyến của mặt phẳng (ABC).

	Tính 
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Suy ra 
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	Gợi ý: Hãy áp dụng chú ý 2 để giải.


	Để tìm vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC), ta cần lấy 2 vectơ không cùng phương trên mặt phẳng này.

HS1, HS2, HS3…
	Tổng quát, cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng. Muốn tìm vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) ta làm thế nào?
Yêu cầu 3, 4 hs khác cho các vtpt, mỗi HS một vectơ khác nhau

Nhấn mạnh, tất cả đều là vectơ pháp tuyến của mp


	II. Phương trình tổng quát của mặt phẳng

	Bài toán 1

Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (() đi qua điểm M0(x0; y0; z0) và nhận 
[image: image22.wmf] (;;)
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 làm vectơ pháp tuyến. Chứng minh rằng điều kiện cần và đủ để điểm M(x; y; z) thuộc mặt phẳng (() là:

A(x – x0) + B(y – y0) + C(z – z0)  = 0

	Theo dõi, tán thành
	Giới thiệu và chứng minh bài toán 1

	Bài toán 2

Trong không gian Oxyz, chứng minh rằng tập hợp các điểm M(x, y, z) thỏa mãn phương trình Ax + By + Cz + D = 0 (trong đó các hệ số A, B, C không đồng thời bằng 0) là một mặt phẳng nhận vectơ 
[image: image23.wmf] (;;)
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 làm vectơ pháp tuyến.

	Theo dõi, tán thành
	Đặt vấn đề ngược lại cũng đúng và chứng minh.
Giới thiệu định nghĩa PTTQ của mặt phẳng.


	1. Định nghĩa

Phương trình có dạng Ax + By + Cz + D = 0, trong đó A, B, C không đồng thời bằng 0, được gọi là phương trình tổng quát cúa mặt phẳng.

	Nhận xét

· Nếu mặt phẳng (() có phương trình tổng quát là Ax + By + Cz + D = 0 thì nó có một vectơ pháp tuyến là 
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· Phương trình mặt phẳng đi qua điểm M0(x0; y0; z0) nhận vectơ 
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 làm vectơ pháp tuyến là A(x – x0) + B(y – y0) + C(z – z0)  = 0.

	Câu hỏi nhanh

1. Hãy tìm một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ((): 4x – 2y – 6z + 7 = 0

2. Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng (MNP) với M(1; 1; 1), N(4; 3; 2), P(5; 2; 1).

	1) HS1: 
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2) 
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( (MNP) có một vtpt 
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	Gọi HS trình bày kết quả, hs khác đối chiếu


	2. Các trường hợp riêng

Mặt phẳng ((): Ax + By + Cz + D = 0

	Hệ số / Khuyết ẩn
	Phương trình của (()
	(() so với các trục tọa độ

	D = 0
	Ax + By + Cz = 0
	Đi qua gốc tọa độ

	1 trong 3 hệ số A, B, C bằng 0
	By + Cz + D = 0 (khuyết x)
	Song song hoặc chứa Ox

	
	Ax + Cz + D = 0 (khuyết y)
	Song song hoặc chứa Oy

	
	Ax + By + D = 0 (khuyết z)
	Song song hoặc chứa Oz

	2 trong 3 hệ số A, B, C bằng 0
	Cz + D = 0 (khuyết x và y)
	Song song hoặc trùng với (Oxy)

	
	By + D = 0 (khuyết x và z)
	Song song hoặc trùng với (Oxz)

	
	Ax + D = 0 (khuyết y và z)
	Song song hoặc trùng với (Oyz)

	Theo dõi, quan sát hình vẽ

Tự suy luận các trường hợp còn lại

Rút ra đặc điểm chung
	Trình bày đặc điểm, yêu cầu HS tự tìm các trường hợp còn lại

A = 0 ( pt khuyết x ( (() // ( Ox

A = B = 0 và C ( 0 ( pt khuyết x và y ( (() // ( (Oxy).

Nôm na: “khuyết gì, song trùng đấy”

	Phương trình đoạn chắn

Phương trình 
[image: image32.wmf]1
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 cắt các trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại (a; 0; 0), (0; b; 0), (0; 0; c). Người ta gọi phương trình này là phương trình “mặt phẳng theo đoạn chắn”.

	Vẽ hình, ghi nhớ
	Giới thiệu mặt phẳng theo đoạn chắn.
Nhấn mạnh toạ độ các giao điểm với các trục tọa độ

	Câu hỏi nhanh

Trong không gian Oxyz, cho ba điểm M(1; 0; 0), N(0; 2; 0), P(0; 0; 3). Viết phương trình tổng quát của mặt  phẳng (MNP)

	Áp dụng phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn của (MNP) là:
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 hay 6x + 3y + 2x – 6 = 0
	Quan sát, gợi ý nếu cần


	CỦNG CỐ

	HS trả lời
	Yêu cầu HS nhắc lại:
· Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (() là gì?
· Biểu thức tọa độ của tích có hướng
· Phương trình của mp đi qua qua điểm M0(x0; y0; z0) nhận vectơ 
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 làm vectơ pháp tuyến?

· Vị trí của (() so với các trục tọa độ, khi D = 0, …


	HƯỚNG DẪN BÀI TẬP VỀ NHÀ

	Ghi vở
	BTVN: Bài 1 – 4 (SGK 80)


	RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY
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